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UBND XÃ BA VÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC BA VÌ 

                                  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2026- 2027  _ PH BA TIÊU
                          (Áp dụng từ tuần 9- ……….)

Thứ Buổi Tiết Lớp 1B1
(Tình)

Lớp 1B2
(Khơi)

Lớp 2B1
(Trang)

Lớp 2B2
(Đơn)

Lớp 3B1
(Nương)

Lớp 3B2
(Thắc)

Lớp 4B1
(Bông)

Lớp 4B2
(Danh)

Lớp 5B
(Vỹ)
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Sáng

1  SHDC  SHDC  SHDC  SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC  SHDC

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức (Giám) Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức (Giám) Toán

4 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán HĐTN SHDC
(Giám)

Chiều

1 HĐTN SHDC HĐTN SHDC
(Giám) Đọc TV (Thùy) Đạo đức T.Anh (Chi) Đạo đức Khoa học Khoa học Khoa học 

2 Đọc TV (Thùy) Tự học có HD GD KNS(Giám) TNXH (Vân) TNXH T.Anh  (Chi) HĐTN SHDC LS&ĐL LS&ĐL

3 TNXH (Giám) Đọc TV (Thùy) TNXH (Vân) HĐTN SHDC HĐTN SHDC HĐTN SHDC T.Anh (Chi) HĐTN SHDC LS&ĐL

3

Sáng

1 Âm nhạc (Thi) HĐTN GDTC (Ý) Tiếng Việt T.Anh (Chi) Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt GDTC (Ý) Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh  (Chi) Toán Âm nhạc (Thi) Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Ý) Tiếng Việt Âm nhạc (Thi) Tiếng Việt Toán Toán 

4 Toán Tiếng Việt Toán Toán Toán T.Anh  (Chi) Tiếng Việt GDTC (Ý) Âm nhạc (Thi) 

Chiều

1 GDTC (Ý) Âm nhạc (Thi) HĐTN SHDC Tự học có HD Công nghệ TNXH HĐTN T.Anh (Chi) GDTC (Giám)

2 GDTC (Ý) Tự học có HD Tự học có HD Âm nhạc (Thi) Tự học có HD Tự học có HD LS&ĐL T.Anh  (Chi) GDTC (Giám)

3 Đạo đức (Giám) Luyện VCĐ TNXH (Vân) Luyện VCĐ Luyện VCĐ
/ĐTV HĐTN Tự học có HD/

ĐTV GDTC (Ý) T.Anh (Chi)

4

Sáng

1 Tiếng Việt GDTC (Ý) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh (Chi) Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Ý) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh  (Chi) Tiếng Việt Tiếng Việt

3 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Toán GD KNS(Giám) Toán Tin (Vi) T.Anh  (Chi) Toán
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4 GD KNS(Giám) Toán Tiếng Việt TNXH (Vân) Toán Tin (Vi) GDTC (Ý) Toán T.Anh  (Chi)

Chiều

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc (Thi) GDTC (Ý) Tin (Vi) Đọc TV (Thùy) Tiếng Việt Khoa học Khoa học 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN GD KNS(Giám) Âm nhạc (Thi) GDTC (Ý) Tiếng Việt Tin (Vi) Tự học có HD/ ĐTV

3 Tự học có HD GD KNS(Giám) Tự học có HD Đọc TV (Thùy) Đạo đức GDTC (Ý) Toán Âm nhạc (Thi) Tin (Vi) 

5

Sáng

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật (Hậu) TNXH TNXH Toán C.Nghệ (Vi) Toán

3 Toán Đạo đức (Giám) Mĩ thuật (Hậu) Tiếng Việt Toán Toán C.Nghệ (Vi) Toán HĐTN

4 TNXH (Giám) Toán Toán Tiếng Việt HĐTN Công nghệ Mĩ thuật (Hậu) LS&ĐL C.Nghệ (Vi) 

Chiều

1 Tự học có HD TNXH (Giám) Đạo đức HĐTN Mĩ thuật (Hậu) HĐTN SHL GDTC (Ý) HĐTN T.Anh (Chi) 

2 Luyện VCĐ TNXH (Giám) Luyện VCĐ Tự học có HD GDTC (Ý) 
Luyện VCĐ    /GD

KNS LS&ĐL Tự học có HD
/ĐTV T.Anh  (Chi)

3 GDTC (Ý) T.Anh  (Chi) Khoa học Mĩ thuật (Hậu) Đạo đức (Giám)

6 Sáng

1 T.Việt (Linh hoạt) T.Việt (Linh hoạt) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh (Chi) Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật (Hậu) 

2 T.Việt (Linh hoạt) T.Việt (Linh hoạt) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Mĩ thuật (Hậu) T.Anh  (Chi) Toán Tiếng Việt 

3 HĐTN SHL Mĩ thuật (Hậu) Toán Toán HĐTN SHL Tiếng Việt Toán T.Anh  (Chi) Toán 

4 Mĩ thuật (Hậu) HĐTN SHL HĐTN SHL HĐTN SHL T.Anh  (Chi) Toán HĐTN SHL HĐTN SHL HĐTN SHL
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Ba Vì, ngày 02 tháng 11 năm 2026
KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Vân

4

Sáng
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